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1. Tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng số hóa nền kinh tế không chỉ là một sự chuyển đổi về mặt kỹ thuật, mà là một cuộc cách mạng định hình lại toàn bộ cấu trúc xã hội và sản xuất. Trọng tâm của xu hướng này là việc ứng dụng các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT) để tối ưu hóa nguồn lực và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. 
Học phần “Mô hình kinh doanh số” là một trong những học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của Chương trình đào tạo ngành Kinh tế sổ, và thuộc nhóm môn học bắt buộc. Để có thể đáp ứng được quy định về đào tạo và hoàn thiện hệ thống đề cương phục vụ chương trình đào tạo, cần thiết phải biên soạn  đề cương chi tiết học phần Mô hình kinh doanh số đối với ngành Kinh tế số.
Việc giảng dạy học phần Mô hình kinh doanh số là cấp thiết để sinh viên hiểu được bản chất của các mô hình kinh doanh mới — nơi giá trị không còn được tạo ra theo chuỗi tuyến tính mà thông qua các hệ sinh thái kết nối đa chiều. Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, kinh tế số không còn là một lựa chọn mà đã trở thành động lực tăng trưởng chính của mọi quốc gia. Thực tiễn tại các doanh nghiệp cho thấy, rào cản lớn nhất của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ mà nằm ở tư duy về mô hình kinh doanh. Thị trường lao động đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực có khả năng phân tích, thiết kế và vận hành các mô hình kinh doanh trên môi trường số (Digital Business Analyst/Strategist). Xây dựng học phần này là giải pháp trực tiếp để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết kinh tế thuần túy và kỹ năng thực chiến mà doanh nghiệp đang khát khao. Sự bùng nổ của thiết bị di động và IoT đã chuyển dịch hành vi từ "sở hữu sản phẩm" sang "truy cập dịch vụ". Dữ liệu giờ đây được coi là "dầu mỏ" của thế kỷ 21. Học phần "Mô hình kinh doanh số" trang bị cho người học tư duy quản trị dựa trên dữ liệu (Data-driven), giúp họ nắm bắt cách thức khai thác dữ liệu để tạo ra dòng doanh thu mới thông qua các mô hình như Subscription (Đăng ký), Freemium hay Sharing Economy (Kinh tế chia sẻ).
2. Nội dung của đề cương học phần Mô hình kinh doanh số
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
· Tiếng Việt: Mô hình Kinh doanh số
· Tiếng Anh:  Digital Business Models
Mã số học phần: 7070127
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6)
Số tiết học phần: 45 tiết
Lý thuyết: 30; 		Bài tập: 15;		 Bài tập lớn: 0; 
       Thực tập: 0;		 Đồ án: 0;		 Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan	0701-03
2. TS. Nguyễn Thanh Thảo	0701-10
            3. TS. Vũ Diệp Anh	0701-06
4. TS. Phạm Thu Trang	0701-07
2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế & QTKD
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Quản trị học; Marketing căn bản 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận liên quan các mô hình kinh doanh trong nền kinh tế số; nội dung và giá trị cốt lõi của các mô hình kinh doanh B2C, B2B trong bối cảnh vận dụng các công cụ kỹ thuật số; phân tích các tình huống thực tế về việc áp dụng các mô hình này trong nền kinh tế.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiểu được những khái niệm liên quan đến mô hình hinh doanh số, các quan điểm và phân loại mô hình kinh doanh số; tầm quan trọng của việc quản trị mô hình kinh doanh. 
4.1.2. Hiểu được và phân biệt được các mô hình kinh doanh số cũng như các giá trị cốt lõi của các mô hình B2C, mô hình kết hợp và mô hình B2B;
4.1.3. Vận dụng được nguyên lý và phương pháp ứng dụng mô hình kinh doanh số phân tích các tình huống điển hình trong thực tế.
4.1.4. Hiểu được một số vấn đề cơ bản trong đổi mới và tích hợp quản trị mô hình kinh doanh số
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Giải thích được các khái niệm liên quan đến mô hình kinh doanh số và các nguyên lý trong quy trình đổi mới và tích hợp quản trị mô hình kinh doanh số; 
4.2.2.  Vận dụng được các được các lý thuyết đã học để lý giải cách thức xây dựng, ứng dụng các mô hình kinh doanh số khác nhau như B2B, B2C và mô hình kết hợp;
4.2.3.  Vận dụng được các được các lý thuyết đã học để phân tích, đánh giá việc ứng dụng các mô hình kinh doanh số trong một số tình huống thực tế;
4.3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi hoàn thành học phần Mô hình kinh doanh số, sinh viên cần:
4.3.1. Giải thích được các nguyên lý xây dựng, giá trị cốt lõi và ứng dụng các mô hình kinh doanh số như B2B; B2C, mô hình kết hợp; Nguyên tắc và quy trình đổi mới mô hình kinh doanh số trong doanh nghiệp.
4.3.2. Phân tích được các giá trị cốt lõi của những tình huống thực tế sử dụng các dạng mô hình kinh doanh số khác nhau;
4.3.3. Đề xuất được được các mô hình kinh doanh số phù hợp trong các tình huống cho trước;
4.3.4. Chủ động việc nhóm.

Bảng 1. Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần và CĐR chương trình đào tạo
	CĐR HP
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Tự chủ và trách nhiệm

	
	PLO
1
	PLO
2
	PLO
3
	PLO
4
	PLO
5
	PLO
6
	PLO
7
	PLO
8
	PLO
9
	PLO
10
	PLO
11
	PLO
12

	1
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	2
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	3
	
	
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	4
	
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	



5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm những lý thuyết chung về mô hình kinh doanh số, quảm trị và đổi mới mô hình kinh doanh số. Học phần cũng cung cấp các lý thuyết về xây dựng và ứng dụng các mô hình kinh doanh số trong doanh nghiệp; trong đó nhận mạnh đến việc vận dụng mô hình B2B và B2C, cũng như mô hình kinh doanh số kết hợp và các giá trị cốt lõi của chúng. Ngoài ra, nội dung của học phần còn bao gồm phân tích các tình huống điển hình cho việc ứng dụng công cụ kỹ thuật số trong mô hình kinh doanh và vận hàng doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 2. Nội dung chi tiết, cấu trúc giảng dạy và mức độ đáp ứng mục tiêu học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ
	4
	

	1.1
	Giới thiệu chung về Mô hình kinh doanh
	1,5
	4.1.1


	1.2
	Mô hình kinh doanh số: 
	1,5
	4.1.1, 4.2.1

	1.3
	Nguồn lực phát triển kỹ thuật số
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.4
	Mô hình kinh doanh trong thị trường số
	1
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 2
	MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ B2C
	16
	

	2.1
	Mô hình kinh doanh số B2C Nội dung 
	2
	4.1.2, 4.2.2

	2.2
	Mô hình kinh doanh số B2C Thương mại 
	2
	4.1.2, 4.2.2

	2.3
	Mô hình  kinh doanh số B2C Bối cảnh 
	2
	4.1.2, 4.2.2

	2.4
	Mô hình kinh doanh số B2C Kết nối 
	2
	4.1.2, 4.2.2

	2.5
	Bài tập
	8
	4.1.2, 4.2.2

	Chương 3
	MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ KẾT HỢP
	4
	

	3.1
	Sự phát triển của mô hình kinh doanh số kết hợp
	2
	4.1.3, 4.2.3

	3.2
	Mô hình kinh doanh kết hợp: Google
	1
	4.1.3, 4.2.3

	3.3
	Bài tập
	1
	4.1.3, 4.2.3

	Chương 4
	MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ B2B
	13
	

	4.1
	Mô hình tìm nguồn cung ứng
	3
	4.1.3, 4.2.3

	4.2
	Mô hình bán hàng
	2
	4.1.3, 4.2.3

	4.3
	Mô hình hợp tác hỗ trợ kinh doanh 
	2
	4.1.3, 4.2.3

	4.4
	Mô hình người môi giới dịch vụ
	2
	4.1.3, 4.2.3

	4.5
	Bài tập
	4
	

	Chương 5
	ĐỔI MỚI MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ
	5
	

	5.1
	Giới thiệu về đổi mới mô hình kinh doanh số
	1
	4.1.3, 4.2.3

	5.2
	Đặc điểm của đổi mới mô hình kinh doanh số
	1
	4.1.3, 4.2.3

	5.3
	Quy trình đổi mới mô hình kinh doanh số
	2
	4.1.3, 4.2.3

	5.4
	Tích hợp quản trị mô hình kinh doanh số
	1
	4.1.3, 4.2.3

	Chương 6
	NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH- GOOGLE
	3
	

	6.1
	Lịch sử phát triển của Google
	0,5
	4.1.2, 4.2.2

	6.2
	Mô hình kinh doanh số kết hợp và điều kiện thị trường của Google
	0,5
	4.1.2, 4.2.2

	6.3
	Bài tập: Phân tích tình huống, câu hỏi và giải pháp cho trường hợp của Google
	2
	4.1.2, 4.2.2

	
	TỔNG
	45
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng viên thông báo cho lớp bài học sắp tới để sinh viên chuẩn bị trước ở nhà. Trên lớp, giảng viên đưa ra các vấn đề lý thuyết. Đặt câu hỏi và mời sinh viên trả lời.
- Giảng viên cung cấp các bài tập của chương, yêu cầu sinh viên làm và chữa bài tập trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% tổng số tiết học phần.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Cách thức đánh giá mức độ tích lũy kiến thức và kỹ năng của học phần Kinh tế học vi mô được thống kê trong Bảng 04.
Bảng 4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết học phần
- Nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	10%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo/thuyết trình nhóm (Được nhóm xác nhận có tham gia)
- Kiểm tra vấn đáp hoặc tự luận (60 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm (55’)
- Tham dự đủ 80% tổng số tiết học phần 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9.3. Cách đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau:
Bảng 5. Ma trận hình thức đánh giá và chuẩn đầu ra của học phần
	
CĐR học phần
	Tham gia học tập
	Thuyết trình nhóm
	Kiểm tra 
Trắc nghiệm/tự luận 
	Thi cuối kỳ

	1
	X
	
	X
	X

	2
	X
	
	X
	X

	3
	X
	X
	X
	X

	4
	X
	X
	
	X


10. Tài liệu học tập
10.1. Tài liệu chính
1. Bernd W. Wirtz. (2019). Digital Business Models: Concepts, Models, and the Alphabet Case Study, First Edition. Springer Nature Switzerland AG
10.2 Tài liệu tham khảo
2. Cẩm nang chuyển đổi số, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, 2020 
3. Hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam: Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp Dự án USAID LinkSME thực hiện
4. Bernd W. Wirtz. (2020). Business Model Management: Design - Process Instruments. Second Edition, Springer Nature Switzerland AG
5. Daniel R. A. Schallmo và Christopher A. Williams. (2018). Digital Transformation Now! Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model. First edition, Springer International Publishing AG
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 6. Nội dung chuẩn bị học tập của sinh viên
	Chương
	Nội dung
	LT (tiết)
	BT
(tiết)
	TH
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ 
1.1. Giới thiệu chung về Mô hình kinh doanh
1.2. Mô hình kinh doanh số.
1.3. Nguồn lực phát triển kỹ thuật số
1.4. Mô hình kinh doanh trong thị trường số
	8

	0
	0

	
- Tài liệu [1], [2], [3], Tìm hiểu khái niệm cơ bản liên quan đến mô hình kinh doanh và tầm quan trọng của quản trị mô hình kinh doanh;
Các khái niệm, các vấn đề cơ bản về mô hình kinh doanh số ;
 Các nguồn lực phát triển kỹ thuật số và mô hình kinh doanh trong thị trường số.


	2 
	 MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ B2C
2.1. Mô hình kinh doanh số B2C Nội dung
2.2. Mô hình  KDS B2C Thương mại
2.3. Mô hình kinh doanh số B2C Bối cảnh
2.4. Mô hình kinh doanh số B2C Kết nối
	16
	16
	0
	- Tài liệu [1], [2], [4]: tìm hiểu về các mô hình kinh doanh, từ đóvận dụng các mô hình kinh doanh số cụ thể cho doanh nghiệp trong thị trường số.
- Thảo luận nhóm: về các ví dụ điển hình cho các tình huống ứng dụng từng loại mô hình kinh doanh số;
- Làm bài tập cuối chương theo hướng dẫn của giảng viên.
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3.2. Mô hình kinh doanh kết hợp: Google
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	- Tài liệu [1], [3],[4] : Tìm hiểu lý thuyết mô hình kinh doanh số kết hợp và điển hình mô hình kinh doanh của Google;
- Làm bài tập và thảo luận nhóm theo hướng dẫn của giảng viên và tài liệu [2].
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4.2. Mô hình bán hàng
4.3. Mô hình hợp tác hỗ trợ kinh doanh
4.4. Mô hình người môi giới dịch vụ
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	- Tài liệu [1], [4]: tìm hiểu về các mô hình kinh doanh, từ đó vận dụng các mô hình kinh doanh số B2B cho doanh nghiệp trong thị trường số.
- Thảo luận nhóm: về các ví dụ điển hình cho các tình huống ứng dụng từng loại mô hình kinh doanh số;
- Làm bài tập cuối chương theo hướng dẫn của giảng viên..
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	ĐỔI MỚI MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ
5.1. Giới thiệu về đổi mới mô hình kinh doanh số
5.2. Đặc điểm của đổi mới mô hình kinh doanh số
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	- Tài liệu [2], [3], [5]: Tìm hiểu về đổi mới mô hình kinh doanh số và quy trình thực hiên; 
- Làm bài tập cuối chương theo hướng dẫn của giảng viên.
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	 NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH- GOOGLE
6.1. Lịch sử phát triển của Google
6.2. Mô hình kinh doanh số kết hợp và điều kiện thị trường của Google
6. 3. Phân tích tình huống, câu hỏi và giải pháp cho trường hợp của Google
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	- Tài liệu [1]: Tìm hiểu về điển hình kinh doanh của Google và mô hình kinh doanh;
- Phân tích, đánh  giá việc ứng dụng mô hình kinh doanh số kết hợp của doanh nghiệp này.
- Thảo luận nhóm theo hướng dẫn của giảng viên.
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